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 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT * *     

7

- Thực hiện đủ các động 
tác trong bài tập thể dục 
theo hướng dẫn trong 
bài tập thể dục Bài 7

- Tập kết hợp 5 động tác cơ 
bản trong bài tập thể dục 
Bài 7

Bài 7: 
Hô hấp: Hít vào, thở ra 
(Thổi bóng)
Tay: Co và duỗi tay
Lưng, bụng: Nghiêng 
người sang trái, sang 
phải
Chân: Ngồi xổm đứng 
lên       
 Bật: Bật tại chỗ

 

Khối TDS TDS TDS  

31
- Bò chui qua cổng (cao 
40cm, rộng 40cm) 
không chạm cổng

Bò chui qua cổng (cao 
40cm, rộng 40cm) - TCVĐ: Thi ai bò giỏi  Lớp HĐNT    

36

- Tự đập và bắt bóng 
nẩy được 3 lần liên tiếp 
(đường kính bóng 
18cm)

- Đập bắt bóng (đường kính 
bóng 18cm)

- Tiết học "Đập và bắt 
bóng bằng 2 tay"
- TCVĐ: Ai đập bóng 
giỏi

 Lớp  HĐTN   

42
- Trẻ biết chuyền bắt 
bóng 2 bên theo hàng 
dọc

- Chuyền bắt bóng 2 bên 
theo hàng dọc

- Tiết học: Chuyền bắt 
bóng 2 bên theo hàng 
dọc
- TCVĐ "Chuyền 
bóng" 

 

Lớp   HĐH+
HĐNT  



47
- Giữ được thăng bằng 
cơ thể khi thực hiện vận 
động bật xa 20- 25 cm

Bật xa 20- 25 cm

- Tiết học "Bật xa 20- 
25 cm"                                       
- TCVĐ "Bật qua suối 
nhỏ"

 Lớp  HĐH+
HĐNT   

52
- Trẻ biết tên gọi, cách 
chơi, luật chơi của trò 
chơi dân gian "Kéo co"

- Trò chơi Kéo co
- Trò chơi "Kéo co"  

Lớp HĐNT    

64 - Xếp chồng được 10- 
12 khối không đổ

- Xếp chồng 10- 12 khối 
không đổ

- HĐ chơi: Bé xếp đài 
phun nước; Xếp cổng 
công viên, vườn hoa

 

Lớp HĐG HĐG HĐG  

78
- Biết tên một số món 
ăn hàng ngày: trứng rán, 
cá kho, canh rau…

- Các bữa ăn trong 1 ngày, 
thức ăn trong bữa ăn

- HĐ chơi: Salat rau, 
canh rau cải, rau luộc, 
cá rán...
- VS- ăn ngủ: Nói cùng 
cô tên món ăn, nhắc lại 
tên món ăn

 

Lớp   HĐG  

85
- Trẻ được chăm sóc 
sức khỏe, dinh dưỡng 
theo khoa học

- Hướng dẫn làm sữa từ hạt 
cho trẻ

- Gửi video trên nhóm 
zalo lớp: Cách làm sữa 
hạt cho trẻ mầm non

 
Lớp ĐTT    

94 - Trẻ biết súc miệng 
bằng nước muối - Súc miệng nước muối

- VS- ăn ngủ: Bé súc 
miệng nước muối sau 
khi ăn

 Lớp VS-AN VS-AN VS-AN  

99
- Trẻ biết mặc, cởi quần 
áo với sự giúp đỡ của 
người lớn

- Bé mặc, cởi quần áo - HĐC: Dạy trẻ  mặc, 
cởi quần áo  Lớp  HĐC   

111

- Trẻ có một số hành vi, 
thói quen tốt về giữ gìn 
sức khỏe: Vệ sinh răng 
miệng

- Tập luyện một số thói 
quen tốt về giữ gìn sức 
khỏe: Vệ sinh răng miệng

- Trò chuyện: Bé tập 
đánh răng  Lớp   HĐC  

 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC * *     



138
- Trẻ biết đặc điểm nổi 
bật, ích lợi của cây, hoa, 
quả quen thuộc

- Đặc điểm của cây, hoa, 
quả
- Ích lợi của cây, hoa, quả 

- HĐH: Khám phá quả 
cam 5E
- HĐC: Trò chuyện về 
một số loại cây, hoa, 
quả

 Lớp   HĐH+
HĐC  

139

- Biết được mối liên hệ 
đơn giản giữa một số 
loại cây quen thuộc với 
môi trường sống. Cách 
chăm sóc bảo vệ chúng

- Mối liên hệ đơn giản giữa 
một số loại cây với môi 
trường sống và cách chăm 
sóc bảo vệ

- Trò chuyện: Cây xanh 
quanh bé; Một số loại 
củ; Trò chuyện về một 
số loại quả, loại hoa…
- Bé chăm sóc cây

 Lớp HĐC HĐC HĐC  

144

- Trẻ biết ảnh hưởng 
của hiện tượng nắng, 
mưa, nóng, lạnh đến 
sinh hoạt của trẻ

- Trẻ nhận ra một vài mối 
quan hệ đơn giản của thời 
tiết đến sinh hoạt của trẻ

- Trò chuyện: Bé trò 
chuyện về thời tiết, ảnh 
hưởng của thời tiết đến 
sinh hoạt của bé

 Lớp HĐNT HĐNT HĐNT  

157

Quan tâm đến số lượng 
và biết đếm trên các đối 
tượng giống nhau, đếm 
đến 4 và đếm theo khả 
năng

Đếm trên đối tượng trong 
phạm vi 4 và đếm theo khả 
năng

- Tiết học: Đếm trên đối 
tượng trong phạm vi 4
- HĐ chơi: Đếm đến 4 
các loại hoa, rau, củ, 
quả; đếm theo khả năng

 

Lớp HĐH HĐG HĐG  

161

Có khả năng so sánh số 
lượng hai nhóm đối 
tượng trong phạm vi 4 
bằng các cách khác 
nhau và nói được các 
từ: bằng nhau, nhiều 
hơn, ít hơn

So sánh số lượng hai nhóm 
đối tượng trong phạm vi 4 
bằng các cách khác nhau và 
nói được các từ: bằng nhau, 
nhiều hơn, ít hơn

-  Tiết học: So sánh 2 
nhóm đối tượng trong 
phạm vi 4
- HĐ chơi: So sánh các 
nhóm rau, củ quả, hoa 
trong phạm vi 4

 

Lớp  HĐH+
HĐG   

200

- Trẻ biết và thể hiện 
tình cảm của mình với 
bà, mẹ, cô giáo trong 
ngày 8/3

- Các hoạt động diễn ra 
trong ngày  ngày hội của các 
bà, các mẹ và cô giáo.

  Trò chuyện về ngày 
8/3                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Lớp  HĐC   



 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN 
NGỮ * * *     

217

- Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi chủ đề Thực vật

- Nghe hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi chủ đề Thực vật

- Dạy truyện: Hoa mào 
gà; Quả táo của ai; 
Chiếc ấm sành nở hoa; 
Chú đỗ con

 Lớp HĐH+
HĐC HĐC HĐC  

235
- Trẻ đọc thuộc bài thơ, 
ca dao, đồng dao chủ đề 
Thực vật

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, 
tục ngữ, hò vè chủ đề Thực 
vật

- Dạy thơ: Hồ sen; Cây 
bắp cải; Cây dây leo  Lớp HĐC HĐC HĐH+

HĐC  

247
- Trẻ bắt chước giọng 
nói của nhân vật trong 
truyện chủ đề Thực vật

- Tập đóng vai theo lời dẫn 
chuyện của cô giáo

- HĐ chơi: Bé tập đóng 
kịch "Quả táo của ai; 
Chú đỗ con"

 Lớp HĐG HĐG HĐG  

 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI * * *     

261 - Trẻ mạnh dạn khi trả 
lời câu hỏi

- Mạnh dạn, không sợ sệt 
khi trả lời câu hỏi của cô

- Trò chuyện: Bé thích 
chơi gì; Bạn nào giỏi

 
Lớp ĐTT ĐTT ĐTT  

266
- Cố gắng thực hiện 
công việc đơn giản như 
tách hạt ngô

Tách hạt ngô - HĐH: Tách hạt ngô  Lớp   HĐC  

273
Biết biểu lộ cảm xúc vui, 
buồn, sợ hãi...qua các trò 
chơi của chủ đề thực vật

Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua 
nét mặt, cử chỉ, giọng nói; trò 
chơi; hát, vận động của chủ đề 
thực vật

Trẻ nhận biết và biểu lộ 
cảm xúc (vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận) qua trò chơi 
: Gieo hạt, Trồng nụ trồng 
hoa, Cây cao cỏ thấp, Gà 
và vườn rau

 Lớp HĐNT HĐNT HĐNT  



279
- Trẻ biết bản thân có 
quyền được yêu thương, 
tôn trọng

- Nhận được sự yêu thương, 
tôn trọng từ gia đình, người 
thân, bạn bè và cô giáo.
- Thể hiện tình cảm với 
người thân, cô giáo, bạn bè 
(ôm, nắm tay, lời nói).

- Trò chuyện:
- HĐH, HĐ chơi, 
VSAN…

 Lớp ĐTT ĐTT ĐTT  

287
- Trẻ biết nói cảm ơn, 
xin lỗi khi được nhắc 
nhở

- Cử chỉ, lời nói cảm ơn, xin 
lỗi

- Tiết học KNXH: Lời 
cảm ơn, xin lỗi  Lớp  HĐH   

295

Biết cùng chơi với các bạn 
trong các trò chơi theo 
nhóm nhỏ của chủ đề thực 
vật

Chơi cùng bạn theo nhóm nhỏ
Làm hộp trồng cây(5E)

- Xây khu vườn của bé
- Làm album: hoa, quả, 
rau củ, cây xanh

 Lớp HĐG HĐG HĐG  

308
- Thích quan sát cảnh 
vật thiên nhiên và chăm 
sóc cây cối

- Bảo vệ và chăm sóc cây 
cối gần gũi

- Tiết học: Bé chăm sóc 
cây
- HĐ chơi: Bé chăm sóc 
cây

 Lớp HĐH+
HĐG HĐG HĐG  

 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ  *     

316

Biết bộc lộ cảm xúc (vui 
sướng, vỗ tay) và nói lên 
cảm nhận của mình khi 
nghe âm thanh gợi cảm, 
các bài hát, bản nhạc gần 
gũi ( Biết chơi Trò chơi 
âm nhạc về chủ đề thực 
vật 

Trò chơi âm nhạc về chủ đề 
TV 

 '- Nghe nhạc thiếu nhi: 
Lý cây xanh; Lý cây 
bông; Hoa trường em; Đố 
quả…
- Trò chơi âm nhạc: Vận 
động theo nhạc; Tai ai 
tinh

 Lớp ĐTT ĐTT ĐTT  



326

Chăm chú lắng nghe, và 
hưởng ứng cảm xúc( hát 
theo, vỗ tay, nhún nhảy, 
lắc lư, thể hiện động tác 
minh họa) theo bài hát, 
bản nhạc; thích nghe đọc 
thơ, đồng dao, ca dao, tục 
ngữ; thích nghe kể câu 
chuyện phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề TV

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, 
đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể 
chuyện phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực vật

Nghe bài hát, bản nhạc; 
thơ, đồng dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện chủ đề 
thực vật

 Lớp HĐC HĐC HĐC  

333

Thích thú, ngắm nhìn và 
biết sử dụng các từ gợi 
cảm nói lên cảm xúc của 
mình trước vẻ đẹp nổi bật 
(về màu sắc, hình dáng, 
bố cục…) của tác phẩm 
tạo hình về chủ đề Thực 
vật

Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi 
bật của tác phẩm tạo hình Vẽ cây, củ , quả, hoa...  Lớp HĐG HĐG HĐG  

341

- Trẻ hát tự nhiên, hát 
được theo giai điệu của 
bài hát quen thuộc chủ 
đề Thực vật

Hát đúng giai điệu, lời ca 
bài hát chủ đề TV

- Bài hát:  Hoa trường 
em; Đố quả, Mồng 8/3
'- Âm nhạc cuối chủ đề: 
Ôn lại bài hát đã học 
trong chủ đề

 Lớp  HĐH ĐTT  

350

- Vận động đơn giản 
theo nhịp điệu của các 
bài hát, bản nhạc (Vỗ 
tay theo phách, nhịp, 
vận động minh họa) chủ 
đề Thực vật

- Vận động đơn giản theo 
nhịp điệu của các bài hát, 
bản nhạc
- Sử dụng các dụng cụ gõ 
đệm theo phách, nhịp

- VĐ theo nhịp "Lý cây 
xanh"

 

Lớp   HĐH  



256

- Biết sử dụng các 
nguyên vật liệu tạo hình 
để tạo ra sản phẩm theo 
sự gợi ý chủ đề Thực 
vật  

Sử dụng các nguyên vật liệu 
tạo hình để tạo ra các sản 
phẩm

- Làm bưu thiếp tặng bà 
tặng mẹ ngày 8/3- EDP  Lớp  HĐH+

HĐG   

363

- Trẻ biết sử dụng một 
số kỹ năng tô, vẽ để tạo 
ra sản phẩm đơn giản 
chủ đề Thực vật

- Vẽ các nét thẳng, xiên, 
ngang, cong tròn tạo thành 
bức tranh đơn giản

- Tiết học: Vẽ cây
- Hoạt động chơi:  Vẽ 
cây, Vẽ quả

 

Lớp HĐH+
HĐG    

367
- Trẻ biết dùng dấu vân 
tay của mình để tạo ra 
sản phẩm đơn giản

- Sử dụng dấu vân tay của 
mình để tạo hình thành 
cây, hoa, hoàn thiện khuôn 
mặt…

- Hoạt động chơi: In 
bông hoa

 

Lớp  HĐG   

345

- Trẻ biết sử dụng một 
số kỹ năng xé dán để 
tạo ra sản phẩm đơn 
giản chủ đề Thực vật

- Xé theo dải, xé vụn và dán 
thành sản phẩm đơn giản

- HĐ chơi: Xé dán bông 
hoa tua

 

Lớp  HĐG   

384

- Sử dụng một số kỹ 
năng nặn để tạo ra sản 
phẩm đơn giản chủ đề 
Thực vật

- Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt 
đất nặn để tạo thành các sản 
phẩm có 1 khối hoặc 2 khối

- Tiết học: Nặn quả cam
- Hoạt động chơi: Nặn 
quả

 

Lớp   HĐH+
HĐG  

389

- Trẻ biết sử dụng một 
số kỹ năng xếp hình để 
tạo ra sản phẩm đơn 
giản chủ đề Thực vật 

- Xếp chồng, xếp cạnh, xếp 
cách tạo ra sản phẩm có cấu 
trúc đơn giản

- Làm bưu thiếp tặng 
mẹ- EDP

 

Lớp  HĐG   

392 - Trẻ nhận xét sản phẩm 
tạo hình

- Nhận xét sản phẩm tạo 
hình ( vui sướng, chỉ, sờ, 
ngắm nhìn và nói lên cảm 
nhận của mình về màu sắc, 
hình dáng… của các tác 
phẩm tạo hình)

- Tiết học: Vẽ cây, In 
bông hoa (Bé nhận xét 
về các sản phẩm)

 

Lớp HĐG HĐG   



402
- Trẻ biết tạo ra các sản 
phẩm tạo hình theo ý 
thích chủ đề Thực vật

- Tạo ra các sản phẩm đơn 
giản theo ý thích

- Hoạt động học: Làm 
bưu thiếp tặng mẹ; Làm 
quà tặng mẹ…

 Lớp  HĐG   

Trong đó:   30 37 32  

- Lĩnh vực thể chất   8 8 8  
- Lĩnh vực nhận thức   4 6 5  
- Lĩnh vực ngôn ngữ   4 4 4  
- Lĩnh vực TC-KNXH   7 8 8  

Chia theo lĩnh vực

- Lĩnh vực thẩm mỹ   7 11 7  

Cộng tổng số nội dung 
phân bổ vào chủ đề   33 40 36  

Trong đó: - Đón trả 
trẻ   5 4 5  

- Thể dục sáng   2 2 2  
- Hoạt động góc   8 14 9  
- Hoạt động học + hoạt 
động góc  2 2 1  

- Hoạt động ngoài 
trời   7 6 6  

- Hoạt động học + hoạt 
động ngoài trời  0 1 1  

- Vệ sinh - ăn ngủ   1 1 1  
- Hoạt động chiều   5 7 8  
- Hoạt động trải 
nghiệm   0 1 0  

Cộng tổng số nội dung hoạt 
động phân bổ vào chủ đề nhánh

Chia theo hoạt động trong 
chế độ sinh hoạt

- Hoạt động học   5 5 5  



+ Giờ thể chất   0 1 1  
+ Giờ nhận thức   1 1 1  
+ Giờ ngôn ngữ   1 0 1  
+ Giờ TCKNXH   1 1 0  
+ Giờ thẩm mỹ   2 2 2  

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh 

Cây xanh quanh bé 1  Từ ngày 23/2 đến 27/2/ 2026 Lê Thanh Nga

Hoa-Chào mừng ngày 8/3 1 Từ ngày 2/2  đến 6/2/ 2026 Lê Thanh Nga

Một số loại rau-củ-quả
1 Từ ngày 9/3  đến 13/3/ 2026 Ngô Thị Thạnh

 III. CHUẨN BỊ

Nhánh

Đối 
tượng  

Nhánh 1: Cây xanh quanh bé Nhánh 2: Hoa- Chào mừng 
ngày 8/3 Nhánh 3: Một số loại rau-củ Điều 

chỉnh

Giáo 
viên

- Xây dựng kế hoạch CSGD chủ 
đề “Thực vật”; kế hoạch nhánh 
“Cây xanh quanh bé” 
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ 
đề, hỏi cá nhân trẻ có thể thiết 

- Xây dựng kế hoạch CSGD 
nhánh “Hoa-Chào mừng ngày 
8/3”
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề 
nhánh “Hoa-Chào mừng ngày 
8/3” cùng trẻ, thiết kế các góc 

- Xây dựng kế hoạch CSGD 
nhánh “Một số loại rau-củ”
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề 
nhánh “Một số loại rau-củ” cùng 
trẻ, thiết kế các góc chơi trong 
chủ đề nhánh



kế gì cho các góc chơi trong chủ 
đề nhánh
- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu cho các góc 
chơi
- Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt 
động trong ngày.

chơi trong chủ đề nhánh
- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu cho các góc 
chơi, cho trẻ thi “Bé khéo tay”

- Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt 
động trong ngày.

- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu cho các góc chơi
- Chuẩn bị một số hạt rau - củ để 
cho trẻ trải nghiệm( ngâm hạt- 
gieo hạt- cây phát triển..) đồ dùng 
cho các hoạt động trong ngày. 

Nhà 
trường

- Duyệt kế hoạch CSGD
Bổ xung các đồ dùng, đồ chơi 
phục vụ chăm sóc, vệ sinh, đồ 
dùng dạy học

- Chuẩn bị kế hoạch tổ chức cho 
trẻ tham quan vườn hoa

- Duyệt kế hoạch CSGD
Bổ xung các đồ dùng, đồ chơi 
phục vụ chăm sóc, vệ sinh, đồ 
dùng dạy học

- Chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội 
thi “Bé khéo tay” cho trẻ.

- Duyệt kế hoạch CSGD
- Bổ xung các đồ dùng, đồ chơi 
phục vụ chăm sóc, vệ sinh, đồ 
dùng dạy học 

Phụ 
huynh

- Cùng với giáo viên trên lớp trò 
chuyện với trẻ về chủ đề nhánh. 
- Chú ý mặc trang phục cho con 
phù hợp với thời tiết, chuẩn bị 
quần áo- tất dự phòng cho trẻ. 
- Sưu tầm cành cây khô( cành 
tùng, cành ngâu, ,... để trẻ có 
thể tạo thành bức tranh.

- Cùng với giáo viên trên lớp trò 
chuyện với trẻ về chủ đề nhánh. 
Dạy trẻ tập nói những lời yêu 
thương, những lời chúc mừng 
đến cô giáo, bà, mẹ, chị nhân 
ngày 8/3.

- Sưu tầm lá, hoa khô, tươi, dây 
len,... nguyên vật liêu cùng giáo 
viên

- Cùng với giáo viên trên lớp trò 
chuyện với trẻ về chủ đề nhánh
- Cho con ăn các loại rau củ để 
các con có sức khỏe tốt.
- Mang cho con thân rau cải 
chip, củ cà rốt,... để con in, tạo 
hình khi con thích 

Trẻ - Sức khỏe tốt, hào hứng tham 
gia hoạt động cùng cô
- Mạnh dạn nói lên suy nghĩ của 
mình với cô giáo

- Sức khỏe tốt, hào hứng tham 
gia hoạt động cùng cô

- Tích cực, mạnh dạn nói những 
nhu cầu của bản thân, những câu 
chúc mừng đến cô giáo, bà, mẹ, 
chị nhân ngày 8/3.

- Sức khỏe tốt, hào hứng tham 
gia hoạt động cùng cô
- Đặt câu hỏi với cô khi có thắc 
mắc 



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ “THỰC VẬT”;THỜI GIAN THỰC HIỆN 3 TUẦN TỪ NGÀY 23/2 
ĐẾN NGÀY 13/3/2026

Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt 

động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón 
trả trẻ

- Nghe các bài hát thiếu nhi về chủ đề Thực vật: Hoa trường em, Lý cây bông, Màu hoa, Quà 8/3,
- Bé chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân dưới sự hướng dẫn của cô giáo, bố mẹ.
- Gửi video trên nhóm zalo lớp: Cách làm sữa hạt cho trẻ mầm non
- Trò chuyện: Những bông hoa đẹp, về ngày 8/3- ngày quốc tế phụ nữ, Không đi theo người lạ; Em bé 
ngoan; Cảm xúc của bé
- Ổn định, điểm danh chuyển hoạt động tiếp theo

2
Thể 
dục 
sáng

'- Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn trong bài tập thể dục Bài 7
*Khởi động: cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi (đi bằng mũi chân, gót chân, đi khom lưng), chạy chậm, 
chạy nhanh.
*Trọng động: Trẻ tập các động tác( Tuần 3 có thể cho trẻ tập kết hợp bài hát trong chủ đề trẻ đã học)

Hô hấp: Hít vào, thở ra (Thổi bóng)                                                                                                       
Tay: Co và duỗi tay                                                                                                                                
Lưng, bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải                                                                                   
Chân: Ngồi xổm đứng lên                                                                                                                      
Bật: Bật tại chỗ
Mỗi động tác tập 4l/4n

Trò chơi: Gieo hạt; Trồng cây chuối; Cây cao cây thấp; Lộn cầu vòng; Nu na nu nống, trồng nụ trồng 
hoa...
* Hồi tĩnh: cho trẻ chơi xung quanh sân tập

 
 
 



N1

Ngày 23/2
PTTM

KNCH “Lý cây 
xanh”

Ngày 24/2
PTTC- KNXH
Bé chăm sóc cây

Ngày 25/2
PTNT

“Đếm đến 4”

Ngày 26/2
PTNN

Kể chuyện “Chú 
đỗ con”

Ngày 27/2
PTTM

Vẽ cây (Mẫu)

N2

Ngày 2/3
PTTC

Bật xa 20-25 cm 

Ngày 3/3
PTNT

So sánh 2 nhóm 
đối tượng trong 
phạm vi 4 

Ngày 4/3
PTTC-KNXH

Nói lời cảm ơn, 
xin lỗi 

Ngày 5/3
PTTM

Làm bưu thiếp 
tặng mẹ-EDP

Ngày 6/3
PTTM

Dạy KNCH: 
Mồng 8/33

Hoạt 
động 
học

N3

Ngày 9/3
PTTC

Chuyền bóng 
sang 2 bên theo 
hàng dọc

Ngày 10/3
PTNT

Khám phá quả 
cam-5E

Ngày 11/3
PTNN

Dạy thơ: Cây bắp 
cải 

Ngày 12/3
PTTM

Nặn quả cam 
(Mẫu)

Ngày 13/3

PTTM

Dạy VĐ theo nhịp 
“Lý cây xanh” 

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

N1

- Quan sát cây 
Hạnh phúc, lau lá 
cây
- TCVĐ : Chơi 
kéo co
- Chơi tự do ở khu 
sân khấu

- Quan sát cây 
Trầu bà tím
- TCVĐ: Kéo co 
- Chơi tự do ở khu 
góc vận động

- Quan sát cây Lan 
rủ
- Trò chơi: Tung 
bóng
- Chơi tự do ở góc 
vận động

- Quan sát thời tiết 
ảnh hưởng của 
thời tiết đến sinh 
hoạt của bé 
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do ở khu 
vực xích đu

- Quan sát cây Sử 
quân tử
- Trò chơi: Thi ai 
bò giỏi 
- Chơi tự do cầu 
trượt sân trước

N2
Quan sát và trò 
chuyện về cây 
Lưỡi hổ

Quan sát vườn rau 
trong trường
TCVĐ: Bật xa

Quan sát Thời tiết Quan sát cây hoa 
Đồng tiền

TCVĐ: Nhặt lá

Quan sát và trò 
chuyện về cây dừa 
cảnh



TCVĐ : cây cao 
cỏ thấp 
Chơi tự do ở khu 
sân trước

Chơi tự do ở khu 
đồ chơi xích đu

- Trò chơi: Đập và 
bát bóng bằng 2 
tay
Chơi tự do khu 
nhà bóng

Chơi tự do ở khu 
nhà bóng

Trò chơi: Trồng 
nụ trồng hoa
Chơi tự do ở khu 
trải nghiệm

N3

Trò chuyện về thời 
tiết.
Trò chơi VĐ: gieo 
hạt.
Chơi tự do khu 
nhà bóng

Quan sát cây 
TCVĐ: chi chi 
chành chành
Chơi tự do ở khu 
đồ chơi xích đu

Dạo quanh sân 
trường nhặt lá 
rụng.
Trò chơi VĐ : 
Xi bơ khoai
- Chơi tự do 
khu cầu trượt 
sân trước

- Quan sát vườn 
trường, lau lá cây 
- TCVĐ: Hái quả. 
- Chơi tự do do 
khu cầu trượt sân 
trước

- Quan sát cây 
thiết mộc lan - 
Trò chơi:Chuyền 
bóng
- Chơi tự do khu 
nhà bóng

- Bé rửa tay sạch sẽ trước khi ăn theo hướng dẫn của cô 
- Mời cô và bạn trước khi ăn
- Bé cầm bát, cầm thìa đúng cách, không cười đùa khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn. 
- Tự nói lên nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh khi trẻ cần
- Bé súc miệng nước muối sau khi ăn.
- Tự lấy gối ngủ và cất gối gọn gàng sau khi ngủ dậy
- Giờ ngủ: ngủ ngay, không nói chuyện cười đùa khi ngủ

T1

Trò chuyện về một 
số loại cây xanh 
quanh bé

Trò chuyện: Một 
số thói quen tốt 
phù hợp với thời 
tiết; phòng tránh 
dịch bệnh theo 
mùa

Đọc đồng dao: 
Lúa ngô là cô đậu 
nành

Đọc thơ: Cây dây 
leo

Lao động vệ sinh 
lớp học. Nêu 

gương bé ngoan



T2
Dạy trẻ cởi, mặc 
quần áo

Trò chuyện về 
ngày 8/3, về một 
số loại hoa  

Hát:Quà 8/3 Kể chuyện: Hoa 
mào gà

Đọc thơ: Hồ sen 
Nêu gương bé 

ngoan

T3
Trò chuyện về một 
số loại rau-củ, quả

Trò chuyện: Bé 
tập đánh răng

Đọc đồng dao về 
Quả. 

Dạy trẻ: Tách hạt 
ngô

Hát bài hát: Quả. 
Nêu gương bé 

ngoan

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
Phân phối vào 

nhánhTT Tên góc 
chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

Nấu 
ăn

- Trẻ biết một số thao tác 
đơn giản khi nấu món ăn: 
rửa rau, thái rau; làm cá, 
rửa cá, …
- Biết bày các món ăn ra 
đĩa
- Làm quen kỹ năng sử 
dụng đồ dùng phục vụ ăn 
uống

- Nấu các món ăn:
+ Canh rau bắp cải
+ Rau luộc
+ Salad rau
+ Nướng mực, trứng 
rán, hấp bánh bao..

- Bộ đồ chơi nấu ăn, rau, cá, 
mực
- Tranh hướng dẫn các thao tác 
làm món cá rán, salad rau, rau 
luộc.

x x x

1
Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng

- Bé tập thể hiện vai chơi của 
mình và thao tác trong khi 
chơi theo hiểu biết của trẻ
- Mạnh dạn tham gia vào các 
hoạt động, mạnh dạn khi trả 
lời câu hỏi

- Cửa hàng cây xanh, 
cây  hoa
- Cửa hàng bán các loại 
quả
- Cửa hàng bán rau 
xanh

- Đồ dùng : Hoa; Rau củ quả; cây 
rau

Hàng rào, gạch, lắp ghép, khối 
gỗ…

x

x

x



2
Góc 
nghệ 
thuật

Tạo 
hình

- Biết sử dụng một số kỹ 
năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp 
hình để tạo ra sản phẩm đơn 
giản
- Biết cách phết hồ dán để 
dán trang trí.

- Bé vẽ cây; Vẽ quả
- In bông hoa
- Xé dán hoa
- Nặn quả 

- Mẫu vẽ cây; vẽ quả của cô, giấy 
vẽ, bút sáp cho trẻ vẽ
- Mẫu in bông hoa; Giấy vẽ có 
sẵn cây; màu nước, khăn lau tay
- Mẫu xé dán hoa; Giấy vẽ có sẵn 
cây; giấy màu; keo; khăn lau tay
- Mẫu của cô, đất nặn, bảng, 
khăn lau tay

x

x

x

Âm 
nhạc

- Trẻ biết hát và dùng một số 
dụng cụ âm nhạc để biểu 
diễn
- Biết vận động theo giai 
điệu bài hát
- Trẻ biết chơi cùng cô và 
hứng thú chơi các trò chơi 
âm nhạc

- Biểu diễn các bài 
hát: 

Lý cây xanh; Quả, quà 
8/3…Chơi trò chơi âm 
nhạc: Ai nhanh nhất, tai 
ai tinh, khiêu vũ giỏi…

- Một số dụng cụ âm nhạc: song 
loan, micro, trống, sắc xô…

- Mũ chóp, bản nhạc vui nhộn, 
êm dịu cho trẻ khiêu vũ

x

x

x

x

x

x

3
Góc 
xây 

dựng

- Biết sử dụng  một số đồ 
dùng đồ chơi góc xây dựng.
- Trẻ mạnh dạn tham gia hoạt 
động chơi

- Bé xếp đài phun 
nước, Bé xây vườn 
hoa, vườn rau, quả
Bé xây công viên cây 
xanh

- Mẫu vườn hoa; vườn rau, quả; 
công viên cây xanh
- Đồ dùng xây dựng: Gạch, khối 
gỗ, lắp ghép; cây, hoa…

x x x

4
Góc
Học 
tập

Toán

Nhận biết một và nhiều

Trẻ nhận dạng và gọi tên các 
hình vuông, hình tròn

Bé nào giỏi

Ai thông minh hơn

- Mẫu 1 và nhiều của cô. Hình 
hoa và quả cho trẻ chơi
- Cô hướng dẫn tại góc chơi, 
bảng có hình rỗng, hình vuông 
hình tròn các màu cho trẻ chơi

x x x



Trẻ kể tên và nói được đặc 
điểm nổi bật của một số loại 
cây, hoa, quả

Bé xem tranh một số 
loại cây, hoa, quả

- Tranh ảnh, lô tô một số cây, 
hoa, quả

5 Góc 
sách

- Biết đề nghị người khác 
đọc sách cho nghe, tự giở 
sách xem tranh. 
- Biết nhìn vào tranh minh 
họa và gọi tên nhân vật trong 
tranh

- Bé đọc sách truyện, 
làm Album: hoa, rau, 
củ, quả

- Tranh truyện chủ đề thực vật 
cho trẻ kể, album và hình ảnh rau 
củ quả( cô in cho trẻ tô màu và 
cô cắt cho trẻ dán)

x x x

6

Góc 
thiên 
nhiên

- Thích quan sát cảnh vật 
thiên nhiên và chăm sóc cây.

- Bé quan sát sự nảy 
mầm của cây, chăm sóc 
cây: lau lá cây, tưới 
cây…

- Cây góc thiên nhiên
- Bình tưới nước, khăn lau lá 
cây, hạt đậu, ….

x x x

                     XÁC NHẬN CỦA BGH                                                                        GIÁO VIÊN
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